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BIỂU MẪU

Đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 và Thông báo 26

(kèm theo Báo cáo số 558-BC/TU ngày 25/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

----
I. Triển khai thực hiện Chỉ thị 49 và Thông báo 26
1. Tình hình quán triệt các văn bản tại các cấp (ghi tỷ lệ % vào ô tương ứng)

	Tên đơn vị
	Chưa quán triệt
	Đã quán triệt
	Đối tượng
quán triệt
	Phương thức thực hiện

	
	
	
	Cán bộ chủ chốt
	Đảng viên từng chi bộ
	Học tập chuyên đề độc lập
	Lồng ghép với các chuyên đề khác
	Lồng vào cuộc họp chi bộ
	Khác

(ghi rõ)

	Các sở, ban, ngành,

Mặt trận, đoàn thể tỉnh
	
	X
	100%
	96%
	X
	X
	X
	

	Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Tỉnh ủy
	
	X
	100%
	96%
	X
	X
	X
	

	Cấp xã, phường, thị trấn
	
	X
	100%
	96%
	X
	X
	X
	


2. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 49 và Thông báo 26 tại địa phương từ năm 2005 đến nay (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành)
	TT
	Tên đơn vị
	Tên đầy đủ văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành

	1
	Tỉnh ủy
	Chỉ thị số 40-CT/TU về việc triển khai, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	05/5/2005

	
	
	Chỉ thị số 25-CT/TU về đẩy mạnh xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.
	04/9/2013

	
	
	Nghị quyết số 03-NQ/TU  về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững (Nghị quyết 03-NQ/TU)
	19/10/2016

	2


	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU về việc triển khai quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


	10/5/2008

	
	
	Công văn số 852-CV/BTGTU về triển khai thực hiện Chỉ thị 49
	11/5/2010

	3.
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nghị quyết số 96/2015/NQ-HĐND  quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	22/4/2015

	4
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
	04/9/2009

	
	
	Chỉ thị số 06/CT-UBND về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, bạo lực gia đình và chống người thi hành công vụ
	23/4/2009

	
	
	Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh
	07/01/2011

	
	
	Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	07/6/2019

	
	
	Quyết định số 338/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015
	06/3/2009

	
	
	Quyết định số 1275/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2015
	17/8/2009

	
	
	Quyết định số 144/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 và đến năm 2020.
	07/7/2011

	
	
	Quyết định số 711/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	22/5/2013

	
	
	Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	13/5/2015

	
	
	Quyết định số 1693/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
	19/9/2016

	
	
	Quyết định số 408/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
	10/3/2017

	
	
	Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	05/4/2017

	
	
	Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2025
	10/7/2017

	
	
	Thông báo Kết luận số 334/TB-UBND của đồng chí Lê Quảng Thích – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình để đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
	26/12/2012

	
	
	Kế hoạch số 3177/KH-UBND về triển khai thực hiện Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	27/10/2010

	
	
	Kế hoạch số 961/KH-UBND về triển khai thực hiện thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	06/4/2012

	
	
	Kế hoạch số 268/KH-UBND về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	21/01/2014

	
	
	Kế hoạch số 5665/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	05/11/2015

	
	
	Kế hoạch số 7500/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	23/12/2016

	
	
	Kế hoạch số 55/KH-UBND triển khai thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	10/4/2018

	
	
	Kế hoạch số 107/KH-UBND về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”
	07/8/2018

	
	
	Kế hoạch số 136/UBND-KGVX  về triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	18/10/2019

	
	
	Kế hoạch số 38/UBND-KGVX  về việc triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	09/3/2020

	
	
	Công văn số 919/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện Luật Bình đẳng giới
	06/4/2010

	
	
	Công văn số 2877/UBND-VX về việc thực hiện các quy định liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
	22/8/2012

	
	
	Công văn số 3041/UBND-VX về việc đẩy mạnh thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
	09/8/2013

	
	
	Công văn số 1889/UBND-VX về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016
	22/4/2016

	
	
	Công văn số 7415/UBND-KGVX  về việc triển khai Quy chế phối hợp liên ngành và bộ chỉ số theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
	20/12/2016

	
	
	Công văn số 1391/UBND-KGVX  về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017
	ngày 17/3/2017

	
	
	Công văn số 2787/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
	ngày 12/5/2017

	
	
	Công văn số 3209/UBND-KGVX về việc tổ chức nói chuyện chuyên đề giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và  phòng, chống bạo lực gia đình.
	ngày 31/5/2017

	
	
	Công văn số 5088/UBND-KGVX  về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh
	ngày 21/8/2017

	
	
	Công văn số 5775/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
	ngày 20/9/2017


3. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 49 và Thông báo 26
	Cơ quan
	Kiểm tra, giám sát
	Sơ kết, tổng kết

	
	Không
	Có, nêu rõ hình thức
	Không
	Có, nêu rõ hình thức

	
	
	
	
	5 năm
	10 năm
	Khác

(ghi rõ)

	Tỉnh ủy
	
	Có (lồng ghép)
	
	x
	x
	

	Hội đồng nhân dân tỉnh
	
	Có (lồng ghép)
	
	x
	x
	

	Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	Có (lồng ghép)
	
	x
	x
	

	Các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh
	
	Có (lồng ghép)
	
	X
	x
	

	Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
	
	Có (lồng ghép)
	
	x
	x
	

	HĐND cấp huyện, thành phố
	
	Có (lồng ghép)
	
	x
	x
	

	UBND cấp huyện, thành phố
	
	Có (lồng ghép)
	
	x
	x
	

	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Có (lồng ghép)
	
	x
	x
	


​​________
II. Kết quả đạt được
1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nhân lực về gia đình

	TT
	Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nhân lực về gia đình
	ĐVT
	2005
	2010
	2019

	I
	Quản lý Nhà nước về gia đình
	
	
	
	

	1.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	

	2.1
	Đơn vị phụ trách quản lý gia đình
	Có/Không
	
	
	

	2.2
	Chuyên viên chuyên trách về gia đình
	Người
	
	
	

	2.3
	Chuyên viên bán chuyên trách về gia đình
	Người
	
	
	

	2.
	Tuyến huyện
	
	
	
	

	2.1
	Huyện có cán bộ chuyên trách về gia đình
	Huyện
	
	
	

	2.2
	Huyện có cán bộ bán chuyên trách về gia đình
	Huyện
	
	
	

	2.3
	Huyện không có cán bộ theo dõi về gia đình
	Huyện
	
	
	

	II
	Nhân lực công tác gia đình tại các tuyến
	
	
	
	

	1.
	Tuyến tỉnh
	
	
	
	

	1.1
	Số nhân lực làm công tác gia đình/Tổng số nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyến tỉnh
	Người
	
	
	

	1.2
	Số lượng được đào tạo chuyên môn về gia đình
	Người
	
	
	

	1.3
	Số lượng chưa được đào tạo chuyên môn về gia đình
	Người
	
	
	

	1.4
	Số nhân lực chuyên trách làm công tác gia đình
	Người
	
	
	

	1.5
	Số nhân lực bán chuyên trách làm công tác gia đình
	Người
	
	
	

	2.
	Tuyến huyện
	
	
	
	 

	2.1
	Số nhân lực làm công tác gia đình/Tổng số nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyến huyện
	Người
	
	
	

	2.2
	Số lượng được đào tạo chuyên môn về gia đình
	Người
	
	
	

	2.3
	Số lượng chưa được đào tạo chuyên môn về gia đình
	Người
	
	
	

	2.4
	Số nhân lực chuyên trách làm công tác gia đình
	Người
	
	
	

	2.5
	Số nhân lực bán chuyên trách làm công tác gia đình
	Người
	
	
	

	3.
	Tuyến xã, phường, thị trấn
	
	
	
	

	3.1
	Số lượng xã có nhân lực làm công tác gia đình
	Xã
	
	
	

	3.2
	Số lượng được đào tạo chuyên môn về gia đình
	Người
	
	
	

	3.3
	Số lượng chưa được đào tạo chuyên môn về gia đình
	Người
	
	
	

	3.4
	Số nhân lực chuyên trách làm công tác gia đình
	Người
	
	
	

	3.5
	Số nhân lực bán chuyên trách làm công tác gia đình
	Người
	
	
	


2. Hệ thống dịch vụ hỗ trợ gia đình



	TT
	Hệ thống dịch vụ hỗ trợ gia đình
	ĐVT
	2005
	2010
	2019

	I
	Công lập
	
	
	
	

	1.
	Tuyến tỉnh
	
	
	
	

	1.1
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	1.2
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc
	Cơ sở
	
	
	

	1.3
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	1.4
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	1.5
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán
	Cơ sở
	
	
	

	1.6
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ nhận con nuôi
	Cơ sở
	
	
	

	2.
	Tuyến huyện
	
	
	
	

	2.1
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	2.2
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc
	Cơ sở
	
	
	

	2.3
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	2.4
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	2.5
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán
	Cơ sở
	
	
	

	2.6
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ nhận con nuôi
	Cơ sở
	
	
	

	II
	Tư nhân

	1.
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	2.
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc
	Cơ sở
	
	
	

	3.
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	4.
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình
	Cơ sở
	
	
	

	5.
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán
	Cơ sở
	
	
	

	6.
	Tổng số đơn vị cung cấp dịch vụ nhận con nuôi
	Cơ sở
	
	
	

	III
	Các loại hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia đình khác
	
	
	
	


3. Công tác giáo dục đời sống gia đình

	TT
	Nội dung
	Cơ quan thực hiện
	ĐVT
	2005
	2010
	2019

	1
	Kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình
	
	Người
	
	
	

	2
	Kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ
	
	Người
	
	
	

	3
	Chuẩn mực và giá trị trong gia đình
	
	Người
	
	
	

	4
	Quản lý kinh tế gia đình
	
	Người
	
	
	

	5
	Kiến thức, kỹ năng giáo dục con cái
	
	Người
	
	
	

	6
	Kiến thức, kỹ năng chăm sóc thai nhi
	
	Người
	
	
	

	7
	Kiến thức, kỹ năng tổ chức việc cưới
	
	Người
	
	
	

	8
	Kiến thức, kỹ năng tổ chức tang lễ
	
	Người
	
	
	

	9
	Sử dụng dịch vụ xã hội
	
	Người
	
	
	

	10
	Kiến thức, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi
	
	Người
	
	
	

	11
	Kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới trong gia đình
	
	Người
	
	
	

	12
	Kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình
	
	Người
	
	
	

	13
	Kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
	
	Người
	
	
	

	14
	Nội dung khác
	
	Người
	
	
	


4. Đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho công tác gia đình
	TT
	Nguồn lực, cơ sở vật chất dành cho 
công tác gia đình
	ĐVT
	2005
	2010
	2019

	1.
	Ngân sách hằng năm dành cho công tác gia đình
	
	
	
	

	1.1
	Ngân sách Trung ương cấp: tỷ lệ ngân sách cho gia đình/ngân sách chung cho Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	%
	
	
	

	1.2
	Ngân sách địa phương: tỷ lệ ngân sách cho gia đình/ngân sách chung cho Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	%
	
	
	

	2.
	Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
	
	
	
	

	2.1
	Tổng số hộ gia đình tham gia BHYT (Dành cho Ngành Bảo hiểm Xã hội)
	%
	
	
	

	2.2
	Tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc sức khoẻ (Dành cho Ngành Y tế)
	%
	
	
	

	3.
	Chương trình tín dụng chính sách đối với hộ gia đình (Dành cho Ngân hàng chính sách xã hội)
	
	
	
	

	2.1
	Tổng số hộ gia đình được vay vốn
	Hộ
	
	
	

	2.2
	Tổng số hộ gia đình dân tộc thiểu số được vay vốn
	Hộ
	
	
	


        5. Kết quả công tác gia đình

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	2005
	2010
	2019

	1.
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	
	
	

	2.
	Tổng số hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ
	Hộ
	
	
	

	3.
	Tổng số gia đình có yếu tố nước ngoài
	Hộ
	
	
	

	4.
	Tổng số gia đình nghèo
	Hộ
	
	
	

	5.
	Tổng số gia đình cận nghèo
	Hộ
	
	
	

	6.
	Tỷ lệ hộ gia đình thoát nghèo
	%
	
	
	

	7.
	Tỷ lệ hộ gia đình tái nghèo
	%
	
	
	

	8.
	Tổng số hộ gia đình có người nhiễm HIV, nghiện chất kích thích
	Hộ
	
	
	

	9.
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	
	
	

	10.
	Tổng số vụ bạo lực gia đình được hỗ trợ giải quyết
	Vụ
	
	
	

	11.
	Tổng số vụ ly hôn
	Vụ
	
	
	

	12.
	Tổng số vụ xâm hại tình dục trẻ em
	Vụ
	
	
	

	13.
	Tổng số vụ tảo hôn
	Vụ
	
	
	

	14.
	Tổng số vụ hôn nhân cận huyết thống
	Vụ
	
	
	

	15.
	Tổng số hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở
	Hộ
	
	
	

	16.
	Tổng số hộ gia đình chính sách được hỗ trợ về nhà ở
	Hộ
	
	
	

	17.
	Tổng số hộ gia đình công nhân ở khu công nghiệp được hỗ trợ về nhà ở
	Hộ
	
	
	

	18.
	Tổng số cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình
	Người
	
	
	


6. Thực hiện chiến lược, chương trình phát triển gia đình
	TT
	Nội dung
	2005
	2010
	2019

	1.
	Tổng số chương trình, đề án phát triển gia đình
	
	
	

	2.
	Kết quả thực hiện chương trình, đề án phát triển gia đình
	
	
	


Bảng tổng hợp số lượng Đề án, dự án đã và đang triển khai tại địa phương

	STT
	Tên đề án/dự án
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Tổng số đầu tư

(triệu đồng)
	Kết quả

	
	
	
	
	
	
	


7. Các khoản đóng góp của hộ gia đình ở địa phương trong năm

	TT
	Các khoản đóng góp của hộ gia đình ở địa phương
	

	1.
	Quỹ Khuyến học
	

	2.
	Quỹ Chữ thập đỏ
	

	3.
	Quỹ xóa đói, giảm nghèo
	

	4.
	Quỹ đền ơn đáp nghĩa
	

	5.
	Quỹ Từ thiện
	

	6.
	Quỹ khác (ghi rõ)
	


